
 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÔNG HỒNG TH 

HỒ SƠ NĂNG LỰC & CATALOGUE RAU CỦ QUẢ 

Đối tác doanh nghiệp • Trường học • Bệnh viện • Bếp ăn tập thể 

01. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÔNG HỒNG TH hoạt động trong lĩnh vực 

sản xuất, thương mại và dịch vụ tổng hợp, tập trung phát triển nguồn rau củ quả và giải pháp cung ứng nông 

sản cho khách hàng tổ chức. 

02. NĂNG LỰC CUNG ỨNG 

Nguồn hàng theo mùa; cung ứng ổn định; định hướng ATVSTP; ưu tiên nguồn đạt tiêu chuẩn phù hợp như 

VietGAP khi có yêu cầu; phối hợp quy cách và lịch giao theo từng đối tác. 

03. GIẢI PHÁP CHO ĐỐI TÁC 

Doanh nghiệp: đặt hàng định kỳ.  

Trường học: an toàn, dễ kiểm soát.  

Bệnh viện: chú trọng nguồn gốc và hồ sơ theo yêu cầu.  

Bếp ăn tập thể: danh mục theo mùa và đơn hàng số lượng lớn. 

04. DANH MỤC SẢN PHẨM 

RAU ĂN LÁ 

Rau muống • Rau mùng tơi • Cải ngồng • Cải xanh • Cải ngọt • Cải chíp • Cải bó xôi • Bắp cải • Cải thảo • Rau 

dền • Rau đay • Xà lách 

RAU ĂN CỦ 

Khoai tây • Khoai sọ • Khoai môn • Củ cải • Cà rốt • Khoai lang • Su hào • Củ đậu 

RAU ĂN QUẢ 

Đu đủ xanh • Ngô ngọt • Bí xanh • Bí đỏ • Bầu • Mướp • Mướp đắng • Đậu cô ve • Đậu đũa • Cà chua • Cà tím • 

Dưa leo 

RAU GIA VỊ 

Hành lá • Hành tím • Tỏi • Gừng • Ớt • Rau ngò gai • Rau mùi • Húng quế • Tía tô • Kinh giới • Rau răm • Lá 

chanh • Sả 



 

05. CATALOGUE THEO MÙA – 12 THÁNG 

Danh mục tham khảo theo mùa vụ; chủng loại và sản lượng thực tế có thể điều chỉnh theo thời tiết, vùng trồng 

và nhu cầu đặt hàng. 

Tháng Rau ăn lá Rau ăn củ Rau ăn quả Rau gia vị 
1 Cải ngọt, cải xanh, 

cải chíp, cải bó xôi, 
bắp cải, cải thảo, 
rau mùng tơi, rau 
dền 

Khoai tây, cà rốt, củ 
cải, khoai lang, su 
hào, khoai sọ, khoai 
môn 

Bí xanh, bầu, mướp, 
cà chua, cà tím, ngô 
ngọt 

Hành lá, tỏi, gừng, 
ớt, rau mùi, tía tô, 
kinh giới, rau răm, 
lá chanh, sả 

2 Cải ngọt, cải xanh, 
cải chíp, cải bó xôi, 
bắp cải, cải thảo, 
rau mùng tơi, rau 
dền 

Khoai tây, cà rốt, củ 
cải, khoai lang, su 
hào, khoai sọ, khoai 
môn 

Bí xanh, bầu, mướp, 
cà chua, cà tím, ngô 
ngọt 

Hành lá, tỏi, gừng, 
ớt, rau mùi, tía tô, 
kinh giới, rau răm, 
lá chanh, sả 

3 Cải ngọt, cải xanh, 
cải chíp, cải bó xôi, 
bắp cải, cải thảo, 
rau mùng tơi, rau 
dền 

Khoai tây, cà rốt, củ 
cải, khoai lang, su 
hào, khoai sọ, khoai 
môn 

Bí xanh, bầu, mướp, 
cà chua, cà tím, ngô 
ngọt 

Hành lá, tỏi, gừng, 
ớt, rau mùi, tía tô, 
kinh giới, rau răm, 
lá chanh, sả 

4 Rau muống, rau 
mùng tơi, rau đay, 
rau dền, cải xanh, 
cải ngọt, cải chíp, xà 
lách 

Khoai tây, cà rốt, củ 
cải, khoai lang, củ 
đậu 

Bí xanh, bí đỏ, bầu, 
mướp, mướp đắng, 
đậu cô ve, đậu đũa, 
cà chua, cà tím, dưa 
leo, ngô ngọt 

Hành lá, tỏi, gừng, 
ớt, rau mùi, tía tô, 
kinh giới, rau răm, 
lá chanh, sả 

5 Rau muống, rau 
mùng tơi, rau đay, 
rau dền, cải xanh, 
cải ngọt, cải chíp, xà 
lách 

Khoai tây, cà rốt, củ 
cải, khoai lang, củ 
đậu 

Bí xanh, bí đỏ, bầu, 
mướp, mướp đắng, 
đậu cô ve, đậu đũa, 
cà chua, cà tím, dưa 
leo, ngô ngọt 

Hành lá, tỏi, gừng, 
ớt, rau mùi, tía tô, 
kinh giới, rau răm, 
lá chanh, sả 

6 Rau muống, rau 
mùng tơi, rau đay, 
rau dền, cải xanh, 
cải ngọt, cải chíp, xà 
lách 

Khoai tây, cà rốt, củ 
cải, khoai lang, củ 
đậu 

Bí xanh, bí đỏ, bầu, 
mướp, mướp đắng, 
đậu cô ve, đậu đũa, 
cà chua, cà tím, dưa 
leo, ngô ngọt 

Hành lá, tỏi, gừng, 
ớt, rau mùi, tía tô, 
kinh giới, rau răm, 
lá chanh, sả 

7 Rau muống, rau 
mùng tơi, rau đay, 
rau dền, cải xanh, 
cải ngọt, cải chíp, xà 
lách 

Khoai tây, cà rốt, củ 
cải, khoai lang, củ 
đậu 

Bí xanh, bí đỏ, bầu, 
mướp, mướp đắng, 
đậu cô ve, đậu đũa, 
cà chua, cà tím, dưa 
leo, ngô ngọt 

Hành lá, tỏi, gừng, 
ớt, rau mùi, tía tô, 
kinh giới, rau răm, 
lá chanh, sả 

8 Rau muống, rau 
mùng tơi, rau đay, 
rau dền, cải xanh, 
cải ngọt, cải chíp, xà 
lách 

Khoai tây, cà rốt, củ 
cải, khoai lang, củ 
đậu 

Bí xanh, bí đỏ, bầu, 
mướp, mướp đắng, 
đậu cô ve, đậu đũa, 
cà chua, cà tím, dưa 
leo, ngô ngọt 

Hành lá, tỏi, gừng, 
ớt, rau mùi, tía tô, 
kinh giới, rau răm, 
lá chanh, sả 

9 Rau muống, rau 
mùng tơi, rau đay, 
rau dền, cải xanh, 
cải ngọt, cải chíp, xà 
lách 

Khoai tây, cà rốt, củ 
cải, khoai lang, củ 
đậu 

Bí xanh, bí đỏ, bầu, 
mướp, mướp đắng, 
đậu cô ve, đậu đũa, 
cà chua, cà tím, dưa 
leo, ngô ngọt 

Hành lá, tỏi, gừng, 
ớt, rau mùi, tía tô, 
kinh giới, rau răm, 
lá chanh, sả 

10 Rau muống, rau 
mùng tơi, rau đay, 
rau dền, cải xanh, 
cải ngọt, cải chíp, xà 
lách 

Khoai tây, cà rốt, củ 
cải, khoai lang, củ 
đậu 

Bí xanh, bí đỏ, bầu, 
mướp, mướp đắng, 
đậu cô ve, đậu đũa, 
cà chua, cà tím, dưa 
leo, ngô ngọt 

Hành lá, tỏi, gừng, 
ớt, rau mùi, tía tô, 
kinh giới, rau răm, 
lá chanh, sả 



11 Cải ngọt, cải xanh, 
cải chíp, cải bó xôi, 
bắp cải, cải thảo, 
rau mùng tơi, rau 
dền 

Khoai tây, cà rốt, củ 
cải, khoai lang, su 
hào, khoai sọ, khoai 
môn 

Bí xanh, bầu, mướp, 
cà chua, cà tím, ngô 
ngọt 

Hành lá, tỏi, gừng, 
ớt, rau mùi, tía tô, 
kinh giới, rau răm, 
lá chanh, sả 

12 Cải ngọt, cải xanh, 
cải chíp, cải bó xôi, 
bắp cải, cải thảo, 
rau mùng tơi, rau 
dền 

Khoai tây, cà rốt, củ 
cải, khoai lang, su 
hào, khoai sọ, khoai 
môn 

Bí xanh, bầu, mướp, 
cà chua, cà tím, ngô 
ngọt 

Hành lá, tỏi, gừng, 
ớt, rau mùi, tía tô, 
kinh giới, rau răm, 
lá chanh, sả 

  



06. CAM KẾT & THÔNG TIN LIÊN HỆ 

• Ưu tiên an toàn thực phẩm và nguồn gốc rõ ràng. 

• Cung ứng ổn định, phối hợp theo kế hoạch đặt hàng. 

• Danh mục linh hoạt theo mùa và nhu cầu thực tế. 

• Hướng tới hợp tác lâu dài, minh bạch và chuyên nghiệp. 

Địa chỉ: Khu TTTM và Nhà ở Phúc Sơn, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại/Hotline: 0965.239.777 

Email: Nongsantuhoa@gmail.com 

 

SÔNG HỒNG TH – CUNG CẤP RAU CỦ QUẢ TƯƠI NGON, AN TOÀN, ĐỒNG HÀNH CÙNG SỨC KHỎE CỘNG 

ĐỒNG! 







Họ, chữ đệm và tên: BÙI VĂN TÚ Giới tính:
Ngày, tháng, năm sinh: 17/09/1985 Quốc tịch:  Việt Nam

Số định danh cá nhân: 026085012535

Nam

Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Phương Viên, Xã Thổ Tang, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

4. Thông tin về chủ sở hữu

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

2. Địa chỉ trụ sở chính
Khu TTTM & nhà ở Phúc Sơn, Xã Thổ Tang, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Điện thoại: 0965239777

Website: 
Số Fax: 

Thư điện tử: nongsantuhoa@gmail.com 
3. Vốn điều lệ : 3.000.000.000 đồng.
Bằng chữ: Ba tỷ đồng

Mã số doanh nghiệp: 2500733023
Đăng ký lần đầu: ngày 25 tháng 02 năm 2025

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 04 tháng 05 năm 2026

Chức danh:

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 17/09/1985

Số định danh cá nhân: 026085012535

Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Phương Viên, Xã Thổ Tang, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam
* Họ, chữ đệm và tên: BÙI VĂN TÚ

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ 

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM VÀ DV 
TỔNG HỢP SÔNG HỒNG TH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

CERTIFICATE OF COMPLIANCE WITH FOOD SAFETY REGULATIONS

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH PHÚ THỌ

CHỨNG NHẬN/CERTIFICATION
Cơ sở/Establishment: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TỔNG HỢP SÔNG HỒNG TH 
Mã số đăng ký kinh doanh/Registration number: 2500733023.

          Địa chỉ/Address: Khu TTTM và nhà ở Phúc Sơn, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại/Tel: 0965239777. 

Đủ điều kiện an toàn thực phẩm để kinh doanh sản phẩm:
Has been found to be in compliance with food safety regulations 

for following products:
1. Rau củ quả.
2. Thịt gà.
3. Trứng gia cầm.
4. Thủy hải sản.
5. Đậu phụ.
6. Giò chả; Gạo.

Số cấp/Number:           /2026/QĐ-SNN&MT-PT
Có hiệu lực đến ngày         tháng 7 năm 2029 
Valid until (        /7/2029)

 Phú Thọ, ngày        tháng 7 năm 2026
Phú Thọ,        /7/2026

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Việt Thắng
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